Chương IV. Dạy học biểu diễn và xử lí số liệu thống kê


CHƯƠNG IV. DẠY HỌC BIỂU DIỄN VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Nội dung mở đầu về thống kê mô tả được trình bày ở lớp 9 bao gồm:

- Một vài khái niệm mở đầu.


- Biểu diễn số liệu bằng bảng và biểu đồ.


- Xử lí thống kê qua một số tham số đặc trưng.

1.
Dạy học một số khái niệm mở đầu về thống kê mô tả

Một số khái niệm mở đầu về thống kê mô tả bao gồm: tập hợp thống kê, phần tử của tập hợp thống kê, mẫu thống kê, kích thước của tập hợp thống kê, kích thước của mẫu thống kê, dấu hiệu thống kê (biến lượng), giá trị của biến lượng, tần số (của mỗi giá trị của biến lượng), tần suất (của mỗi giá trị của biến lượng). Đây là hệ thống các khái niệm mà học sinh cần lĩnh hội, hiểu được ý nghĩa của chúng trong bước đầu làm quen với thống kê mô tả.

Giáo viên cần trình bày các khái niệm trên với ví dụ mà không nêu thành định nghĩa một cách khái quát. Mặt khác, các khái niệm trên cũng luôn gắn với nhau trong những tình huống cụ thể nên không thể trình bày tách rời từng khái niệm. Có thể chia các khái niệm đó thành hai mạch để hình thành qua từng ví dụ. Các khái niệm về tập hợp thống kê như kích thước, phần tử, mẫu thống kê, dấu hiệu thống kê (biến lượng) làm thành một mạch. Các khái niệm về giá trị của biến lượng, tần số (của mỗi giá trị của biến lượng), tần suất (của mỗi giá trị của biến lượng) làm thành mạch thứ hai. Chẳng hạn, ta đưa ví dụ về điều tra kết quả học tập của một lớp 50 học sinh qua điểm số một bài kiểm tra và khai thác mạch đầu tiên theo thứ tự sau:

- Toàn bộ học sinh trong lớp là tập hợp thống kê.

- Mỗi học sinh trong lớp là phần tử của tập hợp thống kê.


- Số học sinh trong lớp là kích thước của tập hợp thống kê.


- Điểm số của học sinh: dấu hiệu thống kê (biến lượng).


Nếu điều tra qua lớp để xem xét kết quả của cả khối lớp thì lớp đó không gọi là tập hợp thống kê mà gọi là mẫu thống kê, mỗi học sinh trong lớp là phần tử của mẫu, kích thước mẫu là 50. Vẫn với ví dụ này, ta có thể khai thác mạch thứ hai như sau:


Sau khi thống kê điểm của từng em (tức là có số liệu ban đầu) ta thấy:
5 em đạt điểm 9

6 em đạt điểm 8

4 em đạt điểm 7

12 em đạt điểm 6

18 em đạt điểm 5

3 em đạt điểm 4

1 em đạt điểm 3

1 em đạt điểm 2


Như vậy biến lượng X (điểm số của học sinh) chỉ lấy một trong 8 giá trị sau:
x1 = 9

x2 = 8

x3 = 7

x4 = 6

x5 = 5

x6 = 4

x7 = 3

x8 = 2


Ta cũng nói đó là các giá trị của X có thể lấy. Số lần lặp lại của mỗi giá trị trên trong bảng số liệu ban đầu được gọi là tần số của giá trị đó: tần số của x1 = 9 là m1 = 5, tần số của x2 = 8 là m2 = 6, v.v...

Tổng số các tần số sẽ bằng kích thước:
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Tỉ số giữa tần số của giá trị xi với kích thước được gọi là tần suất fi của giá trị đó: 
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Sau khi đưa ra các khái niệm mở đầu về thống kê mô tả qua khai thác một vài ví dụ như trên, giáo viên có thể đưa thêm các ví dụ khác như điều tra sản lượng lúa của một số thửa ruộng, thống kê điểm tổng kết học kì một môn nào đó của một tổ học sinh , v.v... (trình bày sẵn trên bảng phụ), và yêu cầu học sinh xác định trong mỗi ví dụ đó các khái niệm sau: tập hợp thống kê, phần tử của tập hợp thống kê, kích thước tập hợp thống kê, dấu hiệu thống kê, giá trị của biến lượng và tính tần số, tần suất của mỗi ví dụ đó.

2.
Dạy học thành lập các bảng số liệu

Từ bảng thống kê số liệu ban đầu, giáo viên giải thích cho học sinh là người ta cần xây dựng thành các bảng khác ngắn gọn hơn, trực quan hơn và thuận tiện hơn để khai thác số liệu. Các bảng số liệu đó là: Bảng số liệu (bảng phân phối) theo tần số - Bảng phân phối theo tần số và tần suất - Bảng phân phối ghép lớp. Mỗi bảng phân phối này có thể được giới thiệu cho học sinh theo các bước sau:

- Xuất phát từ bảng số liệu ban đầu, coi như có được từ bài toán điều tra thực tế nào đó mà xây dựng ra bảng phân phối.


- Khi học sinh nắm được cách xây dựng bảng từ bảng số liệu ban đầu có thể củng cố các khái niệm mở đầu của thống kê bằng cách yêu cầu học sinh căn cứ vào bảng trả lời các câu hỏi:


+ Biến lượng ở đây là gì ? (nội dung cụ thể được diễn đạt bằng lời).


+ Tập hợp thống kê hay mẫu có kích thước bao nhiêu.


+ Dãy giá trị biến lượng có thể lấy và dãy tần số, tần suất tương ứng.


+ Bề rộng của lớp, giá trị trung tâm của lớp, tấn số của mỗi lớp,... (với bảng phân phối ghép lớp).

Sau đây ta xét thêm về dạy học từng loại bảng phân phối.


a)
Bảng phân phối theo tần số

Bảng phân phối theo tần số gồm hai cột: cột giá trị của X (giá trị của biến lượng) và cột tần số tương ứng.

Giáo viên cần xác định bảng phân phối theo tần số là bảng phân phối quan trọng nhất, cần được trình bày chi tiết nhất cho học sinh. Sở dĩ như vậy là vì một mặt đây là bảng phân phối đơn giản nhất, học sinh dễ tiếp thu nhưng mỗi tham số đặc trưng đánh giá kết quả thống kê như giá trị trung bình, độ lệch tiêu chuẩn,... lại có thể tính toán từ bảng phân phối loại này.
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Giáo viên hướng dẫn cho học sinh lập bảng phân phối theo tần số thông qua một số ví dụ cụ thể. Chẳng hạn với ví dụ về thống kê điểm kiểm tra nêu ở trên thì bảng phân phối theo tần số như hình bên:

Khi thành lập bảng cần chú ý:


- Cột giá trị của X nên sắp theo một thứ tự nhất định (tăng dần hay giảm dần).


- Ở cột tần số, có viết tổng số các tần số để kiểm tra xem tổng đó có trùng với kích thước tập hợp (hay mẫu) thống kê không, nếu không trùng là đã có nhầm lẫn.


- Khi tính tần số tương ứng với một giá trị của biến lượng từ bảng số liệu ban đầu thường dễ nhầm lẫn; để tính toán có thể theo quy trình như sau:

Chẳng hạn tìm tần số của giá trị x1 = 9, ta dò bảng số liệu ban đầu (có thể viết lại trên giấy nháp) từ đầu bảng gặp điểm 9 đầu tiên và ta đếm “một” và gạch điểm đó, tiếp theo gặp điểm 9 thứ hai và gạch số này và đếm “hai”,... cứ như vậy tới hết bảng, kết quả cuối cùng sẽ là tần số tìm được (tới đó có thể kiểm tra lại xem đã gạch hết số điểm 9 chưa và đếm lại các số 9 đã gạch) sau đó lại tiếp tục với các giá trị khác của biến lượng.


b)
Bảng phân phối có cả cột tần suất

Để làm rõ hơn về các số liệu thu được, người ta đưa ra bảng phân phối có thêm cột tần suất. Bảng đó thành lập từ bảng phân phối theo tần số bằng cách đưa thêm cột thứ ba: cột tần suất. Các tần suất của một giá trị biến lượng cho thấy rõ hơn sự xuất hiện nhiều hay ít của giá trị này so với toàn bộ tập hợp thống kê. Các tần suất thường được đưa về dạng phần trăm, ở dưới cột cũng có ghi tổng số của các tần suất, số đó phải là 100% và ta cũng có thể có phép kiểm tra bằng cách cộng tất cả các số trong cột tần suất như với cột tần số. Chẳng hạn với ví dụ thống kê điểm kiểm tra đã nêu trên, ta có bảng dưới đây:
	Giá trị của X
	Tần số tương ứng
	Tần suất tương ứng

	9
	5
	5/50 = 10%

	8
	6
	6/50 = 12%

	7
	4
	4/50 = 8%

	6
	12
	12/50 = 24%

	5
	18
	18/50 = 36%

	4
	3
	3/50 = 6%

	3
	1
	1/50 = 2%

	2
	1
	1/50 = 2%



c)
Bảng phân phối ghép lớp

Giáo vien giới thiệu với học sinh là: với các trường hợp thống kê có kích thước lớn hoặc biến lượng lấy nhiều giá trị khác nhau song lại khá gần nhau thì để đơn giản hoá bảng số liệu đó, người ta nhóm các giá trị biến lượng gần nhau lại và có bảng phân phối ghép lớp.

Bảng phân phối ghép lớp cũng chỉ nên giới thiệu cho học sinh bằng cách thông qua một vài ví dụ. Chẳng hạn: sau khi đo chiều cao 100 học sinh lớp 6 trong một trường học, người ta đưa ra bảng phân phối ghép lớp như sau:

	Chiều cao (tính bằng cm)
	Giá trị trung tâm của lớp
	Tần số
	Tần suất

	110 – 115
	112,5
	8
	0,08

	115 – 120
	117,5
	16
	0,16

	120 – 125
	112,5
	44
	0,44

	125 – 130
	127,5
	20
	0,2

	130 – 135
	132,5
	12
	0,12

	
	
	100
	1,00



Giải thích:

- Chiều cao chia làm 5 lớp, chẳng hạn các độ cao 110, 112, 114, 115 xếp vào lớp 110 – 115.


- Giá trị lớn nhất trong mỗi lớp (cận trên) và giá trị bé nhất trong mỗi lớp (cận dưới) có hiệu số bằng nhau. Hiệu số đó gọi là bề rộng của mỗi lớp. Như ở hàng một thì cận trên là 115, cận dưới là 110 (bề rộng là 5).


- Tần số mỗi lớp bằng tổng tần số các giá trị trong lớp đó, kể cả giá trị cận trên nhưng không kể giá trị cận dưới. Quy ước như vậy để tránh các giá trị đó có thể được tính lại hai lần, chẳng hạn tần số của giá trị 115 là tính ở hàng 110 – 115 chứ không tính ở hàng 115 – 120.


- Mỗi lớp có giá trị trung tâm bằng trung bình cộng của hai cận để đại diện cho lớp đó khi biểu diễn và tính toán, chẳng hạn giá trị trung tâm ở hàng một là 
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3.
Dạy học các dạng biểu đồ

a)
Các dạng biểu đồ phần trăm

Ở lớp 6 khi học về tỉ số phần trăm, có trình bày một số dạng biểu đồ về phần trăm: dạng cột, dạng ô vuông và dạng hình quạt. Ngoài các cách xây dựng biểu đồ, giáo viên lưu ý học sinh về cách sử dụng từng loại biểu đồ, cụ thể như sau:

- Biểu đồ cột đứng dùng trong trường hợp để biểu thị các đại lượng so sánh với một đại lượng nào đó chọn làm đơn vị (100%).


- Biểu đồ ô vuông và biểu đồ hình quạt dùng trong trường hợp tất cả đại lượng biểu thị là 100%, biểu thị sự so sánh từng đại lượng, với tổng các đại lượng đó (cũng so sánh được các đại lượng với nhau). Các biểu đồ hình quạt được sử dụng rộng rãi trong mọi trường hợp, vì tính trực quan và vì các đại lượng đều bình đẳng là các quạt tròn.


Biểu đồ hình vuông chỉ thích hợp với trường hợp các đại lượng cần biểu thị là số nguyên lần của 1% (chẳng hạn không có các đại lượng biểu thị bởi 7,5%; 8,2%, v.v... vị trí biểu thị các đại lượng trong hình vuông có khi không bình đẳng với nhau.


b)
Các dạng biểu đồ biểu diễn bảng số liệu phân phối

Các dạng biểu đồ biểu diễn trực quan các bảng phân phối số liệu thống kê là biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ chữ nhật và biểu đồ hình quạt.

Cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng thành lập các biểu đồ từ bảng phân phối đã có, chủ yếu là thành lập biểu đồ hình chữ nhật từ bảng phân phối ghép lớp và tính góc ở tâm trong trường hợp dùng biểu đồ hình quạt.


Ta có thể đưa ví dụ xây dựng biểu đồ hình chữ nhật từ bảng phân phối ghép lớp về đo chiều cao học sinh đã nêu ở trên như hình 3.


Các chú ý khi lập biểu đồ hình chữ nhật:


- Mỗi lớp biểu diễn bởi một hình chữ nhật có chiều rộng bằng bề rộng lớp và chiều cao bằng tần số tương ứng của lớp
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Hình 3

- Các hình chữ nhật được đặt sát vào nhau.

- Nối các giá trị trung tâm của lớp thành một đường gấp khúc.


Từ bảng phân phối điểm bài kiểm tra ta thành lập bảng phân phối sau:

	Giá trị của X
	Tần số

	Điểm giỏi
Điểm khá
Điểm trung bình
Điểm yếu, kém
	8

15

15

12

Tổng số 50



Từ bảng phân phối đó, giáo viên hướng dẫn học sinh biểu diễn thành biểu đồ hình quạt bằng cách xác định các góc ở tâm như sau:

Hình quạt biểu diễn giỏi có góc là 
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Mỗi hình quạt biểu diễn điểm khá và trung bình có góc là 
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Hình quạt biểu diễn điểm yếu, kém có góc là 
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4.
Dạy  học các tham số đặc trưng trong thống kê mô tả

Các tham số đặc trưng gồm: giá trị trung bình của biến lượng; phương sai; độ lệch chuẩn. Khi trình bày các khái niệm này giáo viên cần lưu một số điểm sau:

- Về mặt khái niệm; học sinh sẽ có những bỡ ngỡ trước vỏ ngôn ngữ của từng khái niệm này. Giáo viên cần giải thích cho học sinh ý nghĩa của từng khái niệm.

+ Thực chất giá trị trung bình là trung bình cộng của tất cả các số liệu trong bảng các số liệu ban đầu. Giá trị trung bình được dùng để đại diện cho biến lượng hay để so sánh các biến lượng cùng loại. Ví dụ như đại diện cho kết quả học tập một bộ môn trong một năm của học sinh là điểm trung bình của bộ môn đó và để so sánh trình độ học tập của hai học sinh trong một môn học, ta có thể so sánh điểm trung bình của hai em này.


+ Phương sai biểu thị độ phân tán của các giá trị của biến lượng quanh giá trị trung bình; đó là trung bình cộng các bình phương các số liệu giữa mỗi số liệu thống kê với giá trị trung bình (để tránh trường hợp hiệu số thu được có dấu trái nhau sẽ khử lẫn nhau nên đã bình phương các hiệu số đó; “phương sai” có nghĩa là sai số bình phương).


+ Để giá trị đo sự phân tán có cùng đơn vị đo với giá trị của biến lượng thì phải đưa ra khái niệm độ lệch chuẩn; đó là căn bậc hai của phương sai. Ví dụ chiều cao trung bình của các em học sinh trong một lớp (giá trị trung bình) là 130(cm), có phương sai tính được là 8 thì sẽ là 8cm2, khi đó độ lệch chuẩn là 
[image: image9.wmf]22

cm (trở lại đơn vị đo là cm).


Nếu phương sai và độ lệch chuẩn của một biến lượng là nhỏ hơn thì giá trị của biến lượng đó chụm hơn chung quanh là giá trị trung bình của nó; lúc đó giá trị trung bình là đại diện tốt hơn cho biến lượng. Chẳng hạn với một bộ môn nào đó, hai em học sinh có cùng điểm trung bình là 6,5 nhưng một em có độ lệch tiêu chuẩn là 1 và em kia là 0,6 thì em thứ hai học đều hơn; đánh giá trình độ học tập của em đó qua điểm trung bình là đáng tin cậy hơn em thứ nhất.

- Về mặt tính toán thì học sinh sẽ không gặp khó khăn nhất là khi có máy tính cầm tay. Điều cần thiết là phải làm cho học sinh nắm chắc các kí hiệu và khi tính tham số nào cũng cố gắng hình thành được các bước tính toán cụ thể. Chẳng hạn để tính giá trị trung bình:
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thì quy trình gồm các bước sau:


+ Từ bảng số liệu ban đầu chuyển thành bảng phân phối theo tần số với các kí hiệu X, xi, mi.


+ Tính tích ximi theo từng dòng để điền vào cột tương ứng.


+ Tính tổng các tích tìm được.


+ Chia tổng tìm được cho kích thước mẫu.


Giáo viên yêu cầu học sinh nhớ và thực hiện đúng các bước đó qua các ví dụ.

5.
Liên hệ thực tiễn trong dạy học mở đầu về thống kê mô tả

Trong dạy học mở đầu về thống kê mô tả, giáo viên cần xác định rằng ngoài mục đích cho học sinh bước đầu làm quen với các khái niệm, công thức của thống kê mô tả, điều quan trọng bậc nhất là phải làm cho học sinh thấy được những ứng dụng thực tế của lý thuyết đó. Giáo viên cần làm cho học sinh dần dần từng bước có được quan niệm về sự cần thiết, có ý thức mong muốn áp dụng và có được những kĩ năng đơn giản nhất của việc áp dụng thống kê mô tả vào thực tiễn. Theo định hướng như vậy, một mặt cần chú ý lấy ví dụ để dẫn ra các khái niệm, các công thức là có nội dung thực tiễn và chú ý giải thích ý nghĩa thực tiễn của các khái niệm đã xây dựng được (như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn,...). Mặt khác ở những mức độ khác nhau, giáo viên cần đặt ra nhiệm vụ tổ chức cho học sinh tự tiến hành các hoạt động ứng dụng thống kê mô tả trong thực tiễn: thu thập số liệu, thành lập các bảng số liệu từ các số liệu thu thập được, tính toán các tham số đặc trưng  từ các bảng số liệu đó và rút ra một số kết luận có ý nghĩa từ các kết quả tính toán đó. Có thể tổ chức học sinh theo từng tổ, các em trong một tổ cùng thực hiện chung một nội dung điều tra (hay từng em thực hiện riêng nhưng nội dung điều tra của các em trong một tổ là giống nhau). Nội dung điều tra do giáo viên quy định nhưng luôn xuất phát từ thực tiễn gần gũi đời sống và học tập của học sinh; điều tra kết quả học tập một bộ môn qua kì thi học kì của lớp, điều tra độ tuổi của học sinh trong một lớp hay số học sinh trong từng khối lớp của một xóm v.v... Các nội dung điều tra đó cần được giáo viên đưa ra một cách cụ thể giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học theo lịch trình thời gian do giáo viên quy định và viết thành bài nộp cho giáo viên. Giáo viên cần tiến hành nhận xét các kết quả thu được của từng nội dung, hay của một số nội dung điều tra trong một giờ học chính khoá. Cần phân tích, tổng kết để cả lớp thấy được các công việc đã làm khi điều tra một nội dung, kết quả thu được của từng nội dung điều tra và ý nghĩa của chúng. Làm được như vậy vừa phát huy tính tích cực của hoạt động của học sinh, giúp học sinh nắm tốt hơn nội dung bài học, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ liên hệ toán học với thực tiễn, một nhiệm vụ quan trọng của dạy học toán.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Hãy nêu ba bài toán thực tế về điều tra số liệu với nội dung liên quan đến học sinh và nhà trường, trong đó kích thước tập hợp thống kê khoảng 20 – 50.
2.
Xem bài tập 1 trang 100 – Đại số 9.

- Lập bảng phân phối với tần suất từ bảng số liệu ban đầu của bài toán đó.


- Lập bảng phân phối ghép lớp từ bảng phân phối đó.

- Lập bảng biểu đồ chữ nhật từ bảng phân phối ghép lớp đã lập được.

3.
Đưa một ví dụ về điều tra thực tế trong đó giá trị của biến lượng không thể hiện bằng số và có bốn trạng thái khác nhau mà mỗi phần tử điều tra có thể nhận.
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